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HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SƯ 7
Câu 1. (3đ)
* Nguyên nhân: 

+ Do sản xuất phát triển cần nguyên kiệu, thị trường (0,25)

+ Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: La bàn, kĩ thuật đóng tàu... (0,25)

+ Các nước phương Đông đáp ứng được nhu cầu. (0,25)

-> Là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý(0,25)

* Kết quả: 

- Tìm ra những con đường nối liền các châu lục(0,25)

- Đem lại những món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản(0,25)

- Đặt cơ sở mở rộng thị trường. (0,25)

- Đem lại những kiến thức về địa lý(0,25)

* Ý nghĩa: 

- Tạo điều kiện cho khoa học-kĩ thuật phát triển(0,25)

- Mở rộng và thức đẩy thương mại phát triển(0,25)

- Tạo nên quá trình tích lũy tư bản cho tư sản Châu Âu(0,25)

- Góp phần tạo nên sự biến chuyển trong xã hội Châu Âu(0,25)

Câu 2. (4đ)

* Ý nghĩa lịch sử:

- Đập tan hoàn toàn ý chí và tham vọng xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên(0,25)

- Bảo vệ nền độc lập dân tộc và toàn vẹ lãnh thổ(0,25)

- Đánh bại kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới bấy giờ(0,25)

- Khẳng định sức mạnh của dân tộc Việt Nam(0,25)

- Góp phần xây đắp nên truyền thống chống giặc giữ nước của dân tộc ta(0,25)

- Nâng cao lòng tự hào và niềm tin cho nhân dân(0,25)

- Ngăn chặn cuộc xâm lược sang Nhật Bản và các nước phía nam(0,25)

- Làm thất bại mưu đồ thôn tính các nước còn lại ở Châu Á của quân Mông-Nguyên(0,25)

- Để lại bài học lịch sử quý giá: (0,25)

+ Lấy dân làm gốc(0,25)

+ Đoàn kết dân tộc(0,25)

+ Sự quan tâm của nhà nước đến nhân dân(0,25)

* Quân Mông-Nguyên thất bại vì:

- Chủ quan cho rằng Đại Việt là nước yếu(0,25)

- Chuẩn bị chưa chu đáo đã đưa quân sang nước ta(0,25)

- Chiến lược chiến thuật chưa đúng đắn(0,25)

- Ý chí và sự quyết tâm chiến đấu của toàn quân toàn dân ta. (0,25)
Câu 3. (3đ)

* Tình hình kinh tế:

- Nông nghiệp: 

+ Khuyến khích sản xuất(0,25)
+ Khai hoang, lập làng xóm mới,mở rộng diện tích canh tác. (0,25)
+ Phong thưởng ruộng đất cho người có công(0,25)
-> Ruộng đất tư hữu xuất hiện(0,25)
- Thủ công nghiệp: 

+ Phát triển nhiều nghề: (0,25)
+ Tiêu biểu: Dệt, gốm, đúc đồng, rèn sắt, đóng tàu, chế tạo vũ khí. (0,25)
- Thương nghiệp:

+ Mở rộng trao đổi buôn bán ở trong và ngoài nước. (0,25)
+  Xuất hiện các trung tâm: Thăng Long, Vân Đồn. (0,25)
* Nhận xét:

- Nền kinh tế khôi phục và bước đầu phát triển(0,25)
- Mùa màng bội thu(0,25)
- Đời sống nhân nhân ấm no, hạnh phúc(0,25)
- Nhân dân vui mừng, phấn khởi tin tưởng nhà nước. (0,25)
